
 

 

UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ NỘI VỤ  

Số: 1473/SNV-TĐKT 

V/v đăng tải thông tin lấy ý kiến Nhân 

dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng 

thưởng Huân chương Độc lập, Huân 

chương Lao động  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hoà Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2025 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Tin học và Công báo,  

                                 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

  

 

Tại Tờ trình của các Sở, Ban, ngành đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc 

lập hạng ba cho 01 tập thể và Huân chương Lao động cho các cá nhân thuộc tỉnh, 

đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng theo Tờ trình của các 

cơ quan, đơn vị; tập thể và các cá nhân đề nghị khen thưởng đều đủ tiêu chuẩn 

tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Lao động theo quy định 

của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch 

nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho 01 tập thể và Huân chương 

Lao động cho các cá nhân thuộc tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sở Nội vụ đề 

nghị Trung tâm Tin học và Công báo, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông tin 

lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với tập thể và các cá 

nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động 

theo quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023. Thời gian đăng 

tải từ ngày 11/4/2025, trong thời hạn 10 ngày làm việc (Có danh sách, biểu trích 

ngang thành tích của tập thể và các cá nhân gửi kèm theo Công văn này). 

Sở Nội vụ đề nghị Trung tâm Tin học và Công báo, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện. 
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(Công văn này thay thế Công văn số 1435/SNV-TĐKT ngày 10/4/2025 của 

Sở Nội vụ)./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng  

  Thi đua-Khen thưởng tỉnh (Để báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở; 

- Văn phòng Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Phòng TĐ-KT; 

- Lưu: VT, TĐKT (Ka.12b). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Đại 
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Phụ lục số: 01                            DANH DÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động  

(Khen thưởng công trạng) 

(Kèm theo Công văn số 1473/SNV-TĐKT ngày 11/4/2025  

của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––––––– 

Số 

TT 
Tên tập thể, cá nhân 

I HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA: 01 tập thể 

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 04 cá nhân 

1 Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

2 Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

3 
Bà Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

4 Bà Vũ Thị Liên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình 

III HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 15 cá nhân 

1 Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

2 Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

3 Ông Phạm Anh Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 

4 
Ông Phạm Thanh Bình, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

5 Ông Chu Minh Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền Hình tỉnh 

6 
Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa 

Bình 

7 Bà Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy 

8 
Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

9 
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công 

thương 
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10 Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hòa Bình 

11 Bà Trịnh Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hòa Bình 

12 
Bà Bùi Thị Minh Thủy, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa 

học, Trường Chính trị tỉnh 

13 Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Bôi 

14 
Ông Bùi Văn Thạch, Nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kim 

Bôi 

15 
Ông Đỗ Duy Sâm, Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn, Sở Dân tộc và 

Tôn giáo  

16 
Ông Vũ Đức Trường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện Tân Lạc 
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Phụ lục số: 02                            DANH DÁCH 

Cá nhân đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến 

(Kèm theo Công văn số 1473/SNV-TĐKT ngày 11/4/2025 

của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình) 

 

Số 

TT 
Tên cá nhân 

I HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 02 cá nhân 

1 
Ông Bùi Văn Khánh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

2 
Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 08 cá nhân 

1 
Ông Bùi Tiến Lực, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  

2 
Ông Nguyễn Trung Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

3 
Ông Nguyễn Viết Trọng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

nguyên Giám đốc Sở Nội vụ  

4 
Bà Hoàng Thị Duyên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

5 
Bà Đinh Thị Thảo, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

6 
Ông Trần Đức Trường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 

7 Ông Tô Duy Nhất, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

8 Bà Phạm Thị Tuyết, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

III HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 09 cá nhân 

1 
Ông Bùi Tuấn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên 

Giám đốc Sở Nội vụ 

2 
Ông Bùi Trung Kiên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy 
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3 Ông Đinh Thế Diễn, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

4 
Ông Nguyễn Khắc Hoàn, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

5 Bà Trần Thị Chí, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

6 Bà Đinh Thị Hường, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

7 Ông Nguyễn Văn Vóc, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

8 Ông Bùi Văn Xiển, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 

9 
Ông Lưu Huy Linh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

 

 



 

 

BIỂU TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH  (Theo danh sách Phụ lục 1) 

KHEN THƯỞNG CÔNG TRẠNG (THƯỜNG XUYÊN) 

Tập thể, cá nhân đề nghị tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động  

(Kèm theo Công văn số 1473/SNV-TĐKT ngày 11/4/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––––––– 

I. Tiêu chuẩn tặng Huân chương Độc lập hạng Ba đối với tập thể: 

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 38 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng 

Nhất và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu 

“Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

II. Tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động hạng Nhất:  

1. Đối với tập thể: Theo quy định điểm d khoản 4 Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Đã được tặng “Huân chương 

Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 

đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 01 lần được tặng 

“Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 04 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh hoặc có 04 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 

2. Đối với cá nhân: Theo quy định điểm đ khoản 1 Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Đã được tặng “Huân chương 

Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua 

Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

III. Tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động hạng Nhì:  

1. Đối với tập thể: Theo quy định điểm d khoản 4 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Đã được tặng “Huân chương 

Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 

đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng cờ 

thi đua của tỉnh hoặc có 03 lần được tặng cờ thi đua của tỉnh hoặc có 03 lần được tặng bằng khen của tỉnh đối với tập thể không thuộc 

đối tượng được tặng cờ thi đua. 



 

 

8 

2. Đối với cá nhân: Theo quy định điểm đ khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Đã được tặng “Huân chương 

Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 02 

năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

IV. Tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động hạng Ba:  

1. Đối với tập thể: Theo quy định điểm đ khoản 4 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Có quá trình xây dựng, phát 

triển từ 10 năm trở lên, đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề 

nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được 

tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng cờ thi đua của tỉnh hoặc có 01 lần được tặng cờ thi đua của tỉnh và 01 lần 

được tặng bằng khen của tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được 

tặng cờ thi đua. 

2. Đối với cá nhân: Theo quy định điểm e khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Đã được tặng “Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở”. 

Số 

TT 
Tên tập thể, cá nhân Tóm tắt thành tích đạt được 

I HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA: 01 tập thể 

1 
Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh  

1. Mốc thời gian đề nghị nghị khen thưởng: Năm 2013 được tặng Huân chương Lao động hạng 

Nhất tại Quyết định số 3092/QĐ-CTN ngày 21/11/2014 về thành tích xuất sắc trong công tác giai 

đoạn 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2014 - 2024: 

a) Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2014 - 2024 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh không thuộc đối tượng  đánh giá, xếp loại kết quả xếp loại 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Giai đoạn 2014 - 2024 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, tặng thưởng 

nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 
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b) Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2014- 2024:  Có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của 

Chính phủ”; 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

- Năm 2017: Được tặng Cờ thi đua của Chính phủ tại Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 

của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi 

đua yêu nước năm 2017 của tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2023: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 

31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đã có thành tích trong công tác giai đoạn 2019-2023, góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 

- Năm 2024: Được tặng Cờ thi đua của Chính phủ tại Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 09/4/2025 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm 

vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2014 - 2024, tập thể luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị không bị kỷ luật từ hình 

thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ 

quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 04 cá nhân 

1 

Ông Quách Tất Liêm,  

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2012 được tặng thưởng Huân chương Lao động 

Hạng Ba tại Quyết định số 1442/QĐ-CTN ngày 19/9/2012 của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc 

trong công tác giai đoạn 2007- 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2012 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2012 - 2024 

Giai đoạn 2012-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 08 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 



 

 

10 

- Năm 2012: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Bản tự kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý được cấp 

có thẩm quyền đánh giá, xếp loại ngày 28/12/2012. 

- Năm 2013: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Bản tự kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý được cấp 

có thẩm quyền đánh giá, xếp loại ngày 27/12/2013. 

- Năm 2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Bản tự kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý được cấp 

có thẩm quyền đánh giá, xếp loại ngày 22/12/2014. 

- Năm 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 834-TB/VPTU ngày 05/4/2017 của Văn 

phòng Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Kết luận số 159-KL/TU ngày 09/3/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1529-QĐ-TU ngày 15/5/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

 - Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 107-QĐ/TU ngày 19/2/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1368-QĐ/TU ngày 15/01/2025 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

b) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2012-2024, cá nhân liên tục được tặng danh hiệu 

Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở và có 01 lần được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp 

tỉnh”, cụ thể: 

- Năm 2022: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. 

3. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong giai đoạn 

2012 - 2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có 

thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu 

cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác 

minh làm rõ. 
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2 
Ông Phạm Tiến Dũng,  

Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2018 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba 

tại Quyết định số 1414/QĐ-CTN ngày 26/8/2019 của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong công 

tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2019 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024 

Giai đoạn 2019-2024, cá nhân có 02 năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 

năm được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 17-QĐ/BCSĐ ngày 08/01/2024 của 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 04-QĐ/BCSĐ ngày 03/01/2025 của 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình. 

b) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2019-2024, cá nhân liên tục được tặng danh hiệu 

Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở và có 02 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh”, cụ thể: 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” tại Quyết định số 947/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2023: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.  

3 Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong giai đoạn 

2019 - 2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có 

thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu 

cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác 

minh làm rõ. 
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3 

Bà Nguyễn Thị Minh Xuân, 

Phó Chánh Văn phòng Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2018 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba 

tại Quyết định số 1414/QĐ-CTN ngày 26/8/2019 của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong công 

tác giai đoạn 2014 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2019 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024 

Giai đoạn 2019-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 05 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 11/TB-UBND ngày 10/02/2020 của 

UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 06/TB-UBND ngày 21/01/2021 của 

UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Thông báo số 37/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND 

thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 11/01/2024 của 

UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 201/TB-UBND ngày 31/12/2024 của 

UBND thành phố Hòa Bình. 

b) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2019-2024, cá nhân liên tục được tặng danh hiệu 

Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh, cụ thể: 

- Năm 2019: Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2022: Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. 
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3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2019-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

4 

Bà Vũ Thị Liên,  

Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Hòa Bình 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2019 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba 

tại Quyết định 1469/QĐ-CTN ngày 19/8/2020 của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong công 

tác giai đoạn 2015- 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2020 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2024 

Giai đoạn 2020-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 04 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 06/TB-UBND ngày 21/01/2021 của 

UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 37/TB-UBND ngày 28/02/2023 của 

UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 11/01/2024 của 

UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 201/TB-UBND ngày 31/12/2024 của 

UBND thành phố Hòa Bình. 

b) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2019-2024, cá nhân liên tục được tặng danh hiệu 

Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh, cụ thể: 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh tại Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 

10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. 
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- Năm 2023: Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2020-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

III HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 15 cá nhân 

1 

Ông Đinh Công Sứ,  

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2014 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 06/8/2015 về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 

2010-2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2015 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2024 

Giai đoạn 2015- 2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 05 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 290-TB/VPTU ngày 11/5/2016 của 

Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 834-TB/VPTU ngày 05/4/2017 của 

Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Kết luận số 159-KL/TU ngày 09/3/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1529-QĐ-TU ngày 15/5/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 458-QĐ/TU ngày 27/01/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

c) Danh hiệu thi đua đạt được trong giai đoạn 2015 - 2024: 

Trong giai đoạn 2015 - 2024 có 10 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
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- Năm 2015: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 

27/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc; 

- Năm 2016: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 

12/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc; 

- Năm 2017: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 

23/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc; 

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc; 

- Năm 2019: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 149/QĐ-VPUBND 

ngày 30/12/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 05/QĐ-VPUBND 

ngày 04/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Năm 2021: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 182/QĐ-VPUBND 

ngày 27/12/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Năm 2022: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 168/QĐ-VPUBND 

ngày 27/12/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

      - Năm 2023: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 10/QĐ-VPUBND 

ngày 05/01/2024  của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

     - Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 153/QĐ-VPUBND 

ngày 17/12/2024  của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong giai đoạn 

2015-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có 

thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu 

cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác 

minh làm rõ. 

2 

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, 

Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2016 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 02/8/2017 về thành tích trong công tác giai đoạn 2012-

2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2017 - 2024: 
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a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2024: 

Có liên tục 08 năm (từ 2017 đến 2024) được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong thời gian đó có 05 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2017: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Công văn số 2288/SKHĐT-

VP ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Năm 2018: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Công văn số 58/SKHĐT-

VP ngày 08/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Năm 2019: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1529-QĐ/TU 

ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2020: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 107-QĐ/TU 

ngày 19/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2021: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 458-QĐ/TU 

ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình; 

b) Danh hiệu thi đua đạt được trong giai đoạn 2017 - 2024: 

Trong giai đoạn 2017 - 2024 có 06 năm được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 

- Năm 2017: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 02/QĐ-SKHĐT ngày 

29/01/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT ngày 

18/01/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Năm 2019: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 

10/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn. 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 

07/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn. 

- Năm 2021: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 38/QĐ-UBND, ngày 

17/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn. 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 7428/QĐ-SLĐTBXH 

ngày 16/12/2023 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2017 - 2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 
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quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

3 

Ông Phạm Anh Quý,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Hòa Bình  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2012 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 

2008-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2013 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2024: 

Giai đoạn 2013-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 07 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Báo cáo số 207-BC/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh 

ủy Hòa Bình; 

- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Báo cáo số 397-BC/TU ngày 06/3/2018 của Tỉnh 

ủy Hòa Bình; 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1529-QĐ/TU, ngày 15/5/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 107-QĐ/TU ngày 19/02/2021 của 

Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 458-QĐ/TU, ngày 27/01/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1055-QĐ/TU ngày 16/01/2024 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1368-QĐ/TU ngày 15/01/2025 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

c) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2013-2024, cá nhân có 06 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể:  

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 144/QĐ-VPUBND 

ngày 28/12/2018 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 
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- Năm 2019: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 149/QĐ-VPUBND 

ngày 30/12/2019 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 03/QĐ-VPUBND 

ngày 04/01/2021 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2021: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 02/QĐ-TTXTĐT ngày 

05/01/2022 của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2023: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 06/QĐ-TTXTĐT ngày 

05/01/2024 của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 

08/01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2013-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

4 

Ông Phạm Thanh Bình,  

Phó Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2012 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg, ngày 08/8/2013 về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 

2008 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2013 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2024: 

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2024, cá nhân luôn được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp 

loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 04 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Năm 2013: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 201-QĐ/UBKTTU ngày 20/01/2014 

của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Năm 2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 27-QĐ/UBKTTU ngày 18/01/2016 

của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
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Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 190-QĐ/ĐĐ ngày 21/12/2023 của 

của Đảng đoàn HĐND tỉnh Hoà Bình. 

Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 158-QĐ/ĐĐ ngày 18/12/2024 của 

của Đảng đoàn HĐND tỉnh Hoà Bình. 

b) Danh hiệu thi đua đạt được: Trong giai đoạn 2013 - 2024 có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2013 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tại Quyết định số 202-QĐ/UBKTTU, ngày 

20/01/2014 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hòa Bình. 

- Năm 2015 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tại Quyết định số 28-QĐ/UBKTTU, ngày 

18/01/2016 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hòa Bình. 

- Năm 2022 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tại Quyết định Số 118/QĐ-VP ngày 20/12/2022 

của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2024 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tại Quyết định số 99/QĐ-VP ngày 18/12/2024 

của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2013 - 2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

5 

Ông Chu Minh Tuấn,  

Phó Giám đốc Đài Phát 

thanh và Truyền Hình tỉnh 

Hoà Bình 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2007 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1037 QĐ/TTg ngày 04/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất 

sắc trong công tác từ năm 2003 đến 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2008 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2008 - 2024: 

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2024, cá nhân được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên, trong thời gian đó có 11 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

cụ thể: 
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- Năm 2008: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Bản đánh giá phân loại 

công chức năm 2008 ngày 10/12/2008. 

- Năm 2009: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Bản đánh giá phân loại 

công chức năm 2009 ngày 24/12/2009. 

- Năm 2010: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Bản đánh giá phân loại 

công chức năm 2010 ngày 31/12/2010. 

- Năm 2011: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Bản đánh giá phân loại 

công chức năm 2011 ngày 20/12/2011. 

- Năm 2012: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Bản đánh giá phân loại 

công chức năm 2012 ngày 28/12/2012 

- Năm 2014: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Báo cáo số 343-BC/TU, 

ngày 20/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2015: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Báo cáo số 65-BC/TU, 

ngày 11/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2017: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Báo cáo số 397-BC/TU, 

ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2020: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 107-QĐ/TU 

ngày 19/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2021: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Quyết định số 665-QĐ/BCSĐ 

ngày 31/12/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2024: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 07-

QĐ/BCSĐ ngày 07/01/2025 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình. 

b) Danh hiệu thi đua đạt được: Trong giai đoạn 2008 - 2024 có 11 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2008: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 09/QĐ-PTTH ngày 

20/1/2009 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2012: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 182/QĐ-PTTH ngày 

18/12/2012 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 
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- Năm 2014: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 03/QĐ-PTTH ngày 

9/1/2015 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2015: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 08/QĐ-PTTH ngày 

12/01/2016 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2016: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 139/QĐ-PTTH ngày 

20/12/2016 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2017: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 01/QĐ-PTTH ngày 

12/1/2018 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 154/QĐ-PTTH ngày 

18/12/2018 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2019: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 182/QĐ-PTTH ngày 

18/12/2019 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 09/QĐ-PTTH ngày 

14/01/2021 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2023: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 197/QĐ-PTTH ngày 

19/12/2023 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 09/QĐ-PTTH ngày 

03/1/2025 của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2008 - 2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

6 

Ông Nguyễn Việt Hùng,  

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hòa Bình  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2013 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày 16/8/2014 về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 

2009-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2014 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2014 - 2024: 
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Giai đoạn 2014-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 05 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Công văn số 19/UBND-NV ngày 09/01/2017 của 

UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình). 

- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Công văn số 16/UBND-NV ngày 08/01/2018 của 

UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình). 

- Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Công văn số 30/UBND-NV ngày 09/01/2019 của 

UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình). 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Công văn số 08/UBND-NV ngày 06/01/2020 của 

UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình). 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 336-QĐ/TH.U, ngày 10/01/2022 

của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình. 

c) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2014-2024, cá nhân có 08 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2016: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 

12/01/2017 của UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình). 

- Năm 2017: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 

25/01/2018 của UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình). 

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 

16/01/2019 của UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình). 

- Năm 2019: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 

08/01/2020 của UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình). 

- Năm 2021: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 

26/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2022: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 

13/01/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2023: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 

23/01/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 

08/01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 
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3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2014-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

7 

Bà Hoàng Thị Thu Hằng,  

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Lạc Thủy 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2016 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1177/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất 

sắc trong công tác giai đoạn 2012 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2017 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2024: 

Giai đoạn 2017- 2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 05 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 07/TB-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy 

ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 07/TB-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

 - Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 107-QĐ/HU ngày 19/02/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 264-QĐ/HU ngày 13/12/2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy. 

- Năm 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 514-QĐ/HU ngày 26/12/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy. 

b) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2017-2024, cá nhân có 08 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sỹ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2017: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 

12/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

- Năm 2018: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 

30/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 
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- Năm 2019: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 

31/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

- Năm 2020: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 

02/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

- Năm 2021: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 

24/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

- Năm 2022: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 

03/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

- Năm 2023: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

- Năm 2024: Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 

20/01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

3. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong giai đoạn 

2017-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có 

thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu 

cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác 

minh làm rõ. 

8 

Nguyễn Xuân Tùng,  

Trưởng ban Dân chủ - Pháp 

luật cơ quan Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2011 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 09/8/2012 đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai 

đoạn 2007-2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2012 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2012 - 2024: 

Giai đoạn 2012-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 04 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 63/TB-MTTQ-BTT ngày 04/01/2021 

của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình. 
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- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 100/TB-MTTQ-BTT ngày 

15/12/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 155/TB-MTTQ-BTT ngày 

14/12/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình.  

- Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 25/TB-MTTQ-BTT ngày 13/12/2024 

của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình. 

c) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2014-2024, cá nhân có 03 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 295/QĐ-MTTQ-

BTT ngày 14/01/2019 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Năm 2019: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 28/QĐ-MTTQ-BTT 

ngày 02/01/2020 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 59/QĐ-MTTQ-BTT 

ngày 23/12/2024 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2012-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

9 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, 

Trưởng phòng quản lý 

thương mại, Sở Công 

thương 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2016 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1177/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai 

đoạn 2012 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2017 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2024: 

Giai đoạn 2017-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 07 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 
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- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Công văn số 1542/SCT-VP ngày 22/12/2017 của 

Sở Công thương tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Công văn số 1641/SCT-VP ngày 24/12/2018 của 

Sở Công thương tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1718/TB-SCT ngày 25/12/2019 của 

Sở Công thương tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1975/TB-SCT ngày 22/12/2020 của 

Sở Công thương tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 2652/TB-SCT ngày 14/12/2021 của 

Sở Công thương tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 2900/TB-SCT ngày 20/12/2022 của 

Sở Công thương tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 3388/TB-SCT ngày 18/12/2024 của 

Sở Công thương tỉnh Hòa Bình. 

c) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2017-2024, cá nhân có 06 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2017: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 267/QĐ-SCT ngày 

27/12/2017 của Sở Công thương tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 02/QĐ-SCT ngày 

05/01/2019 của Sở Công thương tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 199/QĐ-SCT ngày 

30/12/2020 của Sở Công thương tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2021: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 186/QĐ-SCT ngày 

23/12/2021 của Sở Công thương tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2022: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 252/QĐ-SCT ngày 

22/12/2022 của Sở Công thương tỉnh Hoà Bình.  
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- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 209/QĐ-SCT ngày 

18/12/2024 của Sở Công thương tỉnh Hoà Bình. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2017-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

10 

Ông Nguyễn Hữu Hiếu,  

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Thành ủy Hòa Bình  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2019 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1116/QĐ-TTg ngày 01/8/2020 về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn  

2015 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2020 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2024: 

Giai đoạn 2020-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 01 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 107-QĐ/TU ngày 19/02/2021 của 

Tỉnh ủy Hòa Bình. 

c) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2020-2024, cá nhân có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 

29/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2021: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 

26/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2023: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 

23/01/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 

08/01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 
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3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2020-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

11 

Bà Trịnh Thị Hiền,  

Chủ tịch Hội Nông dân 

thành phố Hòa Bình  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2012 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 về thành tích xuất sắc trong công giai đoạn 

2008-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2013 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2024: 

Giai đoạn 2013-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 02 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 137-TB/TH.U ngày 05/01/2017 của 

Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 155-TB/TH.U ngày 26/01/2022 của 

Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình. 

b) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Giai đoạn 2013-2024, cá nhân có 07 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể:  

- Năm 2015: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 

18/01/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2016: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 

12/01/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2017: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 

17/01/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2021: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 

26/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 
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- Năm 2022: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 

13/01/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2023: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 

23/01/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 

08/01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2013-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

12 

Bà Bùi Thị Minh Thủy,  

Trưởng phòng Quản lý đào 

tạo và nghiên cứu khoa học , 

 Trường Chính trị tỉnh   

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2013 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày 16/8/2014 về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 

2009-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2017 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2024: 

Giai đoạn 2014-2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

đó có 05 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Biểu tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2014 ngày 22/01/2015 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2015: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Biểu tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2015 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình 

- Năm 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Biểu tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2016 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Biểu tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Hò Bình. 
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- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Biểu tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình. 

c) Danh hiệu thi đua được nhận: Giai đoạn 2014-2024, cá nhân có 06 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể:  

- Năm 2014: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 1833/QĐ-TCT ngày 

08/01/2015 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2015: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 199/QĐ-TCT ngày 

31/12/2015 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2016: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 701/QĐ-TCT ngày 

04/01/2017 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 1846/QĐ-TCT ngày 

28/12/2018 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 182-QĐ/TCT ngày 

21/12/2020 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình; 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 3627-QĐ/TCT ngày 

13/12/2024 của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2014-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

13 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, 

Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy Kim Bôi 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2013 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày 16/8/2014 về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn  

2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2014 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2014 - 2024: 



 

 

31 

Trong giai đoạn 2013 - 2024, cá nhân được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong thời gian đó có 04 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2015: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 153-TB/HU, 

ngày 19/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi. 

- Năm 2016: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 420-TB/HU, 

ngày 03/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi.  

- Năm 2017: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 724-TB/UH 

ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi. 

- Năm 2018: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1020-TB/HU, 

ngày 25/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi.  

b) Danh hiệu thi đua đạt được: Trong giai đoạn 2014 - 2024 có 07 năm được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2015: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 140/QĐ-UBND, 

ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. 

- Năm 2016: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 119/QĐ-UBND, 

ngày 11/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi.  

- Năm 2017: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 973/QĐ-UBND, 

ngày 25/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. 

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 1457/QĐ-UBND, 

ngày 24/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Kim Bôi. 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 41/QĐ-UBND, ngày 

19/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. 

- Năm 2023: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 6867/QĐ-UBND, 

ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 6273/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2014 - 2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 
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việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

14 

Ông Bùi Văn Thạch, 

Nguyên Trưởng phòng Kinh 

tế và Hạ tầng huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2012 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 

2008 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2013 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2023: 

Giai đoạn 2013 - 2024 được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó 

có 04 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2013: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 569-TB/HU 

ngày 21/01/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi. 

- Năm 2015: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 153-TB/HU 

ngày 19/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi. 

- Năm 2016: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 420-TB/HU 

ngày 03/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi. 

- Năm 2024: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 928-QĐ/HU 

ngày 31/12/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi. 

b) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Trong giai đoạn 2013 - 2024 có 04 năm được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2013: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 

13/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. 

- Năm 2014: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 150/QĐ-UBND, 

ngày 26/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. 

- Năm 2015: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 140/QĐ-UBND, 

ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 6273/QĐ-UBND, 

ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2013 - 2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
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luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

15 

Ông Đỗ Duy Sâm,  

Trưởng phòng Tuyên 

truyền và Địa bàn, Sở Dân 

tộc và Tôn giáo  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2019 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1116/QĐ-TTg ngày 01/8/2020 về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn  

2015 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2020 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2024: 

Giai đoạn 2020 – 2024, cá nhân được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

thời gian đó có 03 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2020: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 254/QĐ-BDT ngày 

17/12/2020 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo). 

- Năm 2021: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quyết định số 186/QĐ-BDT ngày 

14/12/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo). 

- Năm 2022: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quyết định số 164/QĐ-BDT ngày 

15/12/2022 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo). 

b) Danh hiệu thi đua đã đạt được: Trong giai đoạn 2013 - 2024 có 04 năm được tặng danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 255/QĐ-BDT ngày 

17/12/2020 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo). 

- Năm 2021: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 189/QĐ-BDT ngày 

14/12/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo). 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 195/QĐ-BDT ngày 

17/12/2024 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2020 - 2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 
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việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

 

Ông Vũ Đức Trường,  

Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện Tân Lạc 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2017 Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn  

2013 - 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2018 - 2024: 

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2024: 

Giai đoạn 2018 - 2024, cá nhân luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có 04 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Công văn số 37/UBND-NV ngày 11/01/2019 của 

Uỷ ban nhân dân huyện Tân Lạc. 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 84-QĐ/HU ngày 18/01/2021 của 

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Lạc. 

- Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 832-QĐ/HU ngày 29/12/2023 của 

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Lạc. 

- Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1093-QĐ/HU ngày 25/12/2024 của 

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Lạc. 

b) Danh hiệu thi đã đua được: Giai đoạn 2018-2024, cá nhân có 07 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể: 

- Năm 2018: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc.  

- Năm 2019: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 

10/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc. 

- Năm 2020: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 

15/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc. 

- Năm 2021: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 

12/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc. 
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- Năm 2022: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 

06/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc. 

- Năm 2023: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 

16/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc. 

- Năm 2024: Được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 

15/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

giai đoạn 2018-2024, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ 

việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 
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 BIỂU TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH  (Theo danh sách Phụ lục 2) 

KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN  

 (Kèm theo Công văn số 1473/SNV-TĐKT ngày 11/4/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––––––– 

I. Tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động hạng Nhất:  

Theo quy định điểm e khoản 1 Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; các Điều 6, 7 và điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 

số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ: Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ trưởng và tương đương; Thứ trưởng và tương đương từ 05 năm trở 

lên; Tổng cục trưởng và tương đương từ 8 đến dưới 10 năm; Phó tổng cục trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm; Vụ 

trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên. 

II. Tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động hạng Nhì:  

Theo quy định điểm e khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; các Điều 6, 7 và điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định 

số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ: Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Thứ trưởng và tương đương từ 03 đến dưới 05 năm; Tổng cục trưởng 

và tương đương từ 05 năm trở lên; Phó tổng cục trưởng và tương đương từ 08 năm đến dưới 10 năm; Vụ trưởng và tương đương từ 10 

năm đến dưới 15 năm; Phó vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên. 

III. Tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động hạng Ba:  

Theo quy định điểm g khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; các Điều 6, 7 và điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định 

số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ: Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng cục trưởng và tương đương từ 03 năm đến dưới 05 năm; Phó tổng 

cục trưởng và tương đương từ 05 năm đến dưới 08 năm; Vụ trưởng và tương đương từ 06 năm đến dưới 10 năm; Phó vụ trưởng và 

tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm. 

 

Số 

TT 
Tên cá nhân Tóm tắt thành tích đạt được 

I HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 02 cá nhân 
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1 

Ông Bùi Văn Khánh,  

nguyên Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, nguyên Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/1/2025 theo Quyết định số 1902-QĐ/TW ngày 10/02/2025 của Ban Chấp hành Trung ương. 

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình: 05 năm 6 tháng (từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2024). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

2 

Nguyễn Văn Chương,  

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/5/2025 theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 của UBND tỉnh. 

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình: 10 

năm 07 tháng (từ tháng 10/2024 đến tháng 4/2025). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 08 cá nhân 

1 

Ông Bùi Tiến Lực,  

nguyên Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, 

nguyên Trưởng Ban Dân 

vận Tỉnh ủy  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

11/02/2025 theo Quyết định số 1399-QĐ/TU ngày 11/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà 

Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoà Bình và tương 

đương: 13 năm 07 tháng (từ tháng 08/2008 đến tháng 02/2025). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 
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thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

2 

Ông Nguyễn Trung Dũng, 

nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, nguyên 

Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/3/2019 theo Quyết định số 2969-QĐ/TU ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Hoà Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Giám đốc (từ tháng 3/2003 đến tháng 8/2009), 

Giám đốc  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình (từ tháng 9/2009 đến tháng 

02/2019): 16 năm. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

3 

Ông Nguyễn Viết Trọng, 

nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, nguyên 

Giám đốc Sở Nội vụ  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/08/2024 theo Quyết định số số 828/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh Hòa Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình: 13 năm 00 

tháng (từ tháng 08/2011 đến tháng 07/2024). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

4 

Bà Hoàng Thị Duyên, 

nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, nguyên 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/5/2025 theo Quyết định số 1483-QĐ/TU, ngày 01/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa 

Bình. 

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: 09 năm 10 

tháng (từ tháng 07/2015 đến tháng 4/2025). 
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3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt Chủ trương, Đường lối, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên 

hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng 

hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ 

5 

Bà Đinh Thị Thảo,  

nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, nguyên 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/3/2025 theo Quyết định số 1402-QĐ/TU ngày 11/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa 

Bình. 

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Trưởng ban, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Chủ 

tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: 12 năm 02 tháng (từ tháng 12/2012 đến tháng 02/2025). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt Chủ trương, Đường lối, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên 

hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng 

hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ 

6 

Ông Trần Đức Trường, 

nguyên Phó Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/5/2026 theo Quyết định số 1263-QĐ/TU ngày 27/8/2024 của Tỉnh ủy Hòa Bình. 

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Trưởng Ban Chuyên trách Ban Văn Hóa – Xã 

hội và Dân tộc Hội Đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XIV và XV (Từ tháng 6/2004 đến 

7/2016): 12 năm 01 tháng; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình (Từ 

tháng 8/2016 đến 8/2024): 8 năm 01 tháng. Tổng thời gian xét khen thưởng là: 20 năm 02 tháng 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 
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7 

Ông Tô Duy Nhất,  

nguyên Giám đốc Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/9/2024 theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh Hoà Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa 

Bình: 10 năm 10 tháng (từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2024). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

8 

Bà Phạm Thị Tuyết, 

nguyên Phó Giám đốc  

Sở Nội vụ  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/03/2025 theo Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 11/2/2025 của UBND tỉnh Hoà Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình: 12 năm 

09 tháng (từ tháng 06/2012 đến tháng 02/2025). 

Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều  4 và điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá 

nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung. Do đó, cá nhân 

giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở đủ 10 năm đến dưới 15 năm thì đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng Huân 

chương Lao động hạng Nhì. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

III HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 09 cá nhân 

1 Ông Bùi Tuấn Hải,  
1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ 

ngày 01/10/2012 theo Quyết định số 979QĐ/UBND ngày 25/7/2012 của UBND tỉnh Hòa Bình.  
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nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, nguyên 

Giám đốc Sở Nội vụ  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở 

Nội vụ tỉnh Hòa Bình: 12 năm 04 tháng (từ tháng 06/2000 đến tháng 09/2012). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong giai đoạn giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa 

Bình cho đến nay, luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, với thời gian giữ chức danh Vụ trưởng và tương đương, cá nhân đủ điều kiện  đề 

nghị Huân chương Lao động hạng Nhì. Tuy nhiên trong quá trình công tác cá nhân đã bị kỷ luật 

khiển trách tại Quyết định số 1530-QĐ/TU ngày 30/9/2010 của Tỉnh ủy Hòa Bình. Do vậy, căn 

cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 17 và điểm b khoản 3 Điều 6, Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng, cá nhân đề nghị các cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Ba. 

2 

Ông Bùi Trung Kiên, 

nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, nguyên 

Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/3/2025 theo Quyết định số 1404-QĐ/TU ngày 11/02/2025 của Tỉnh ủy Hòa Bình. 

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Bí thư Huyện ủy (Từ tháng 5/2015 đến tháng 

12/2020: Bí thư Huyện ủy huyện Yên Thủy; từ tháng 01/2021 đến 02/2025: Bí thư Huyện ủy, 

huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Tổng thời gian: 9 năm 10 tháng.  

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

3 

Ông Đinh Thế Diễn, 

nguyên Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/01/2000 theo Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 23/12/1999 của UBND tỉnh Hoà Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình: 11 năm 04 tháng (từ tháng 07/1988 đến tháng 12/1999. 

 3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời 
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gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến 

các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu 

nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

4 

Ông Nguyễn Khắc Hoàn, 

nguyên Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/9/2004 theo Quyết định số 13/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh Hoà Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình: 11 năm 05 tháng (từ tháng  04/1993 đến tháng 08/2004). 

 3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời 

gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến 

ác vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu 

nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

5 

Ông Nguyễn Văn Vóc, 

nguyên Phó Giám đốc Sở 

Nội vụ  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/01/2011 theo Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Giám đốc Sở và tương đương: 12 năm 08 

tháng (từ tháng 05/1998 đến tháng 12/2010). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

6 

Bà Trần Thị Chí, 

nguyên Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/10/2013 theo Quyết định số 518-QĐ/TU, ngày 23/3/2012 của Tỉnh ủy Hòa Bình. 

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: 08 năm 

09 tháng (từ tháng 01/2015 đến tháng 9/2013). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt Chủ trương, Đường lối, Nghị quyết của 
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Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên 

hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng 

hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ 

7 

Bà Đinh Thị Hường,  

nguyên Phó Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/03/2025 theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 11/2/2025 của UBND tỉnh Hoà Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình: 12 năm  

tháng (từ tháng 03/2013 đến tháng 02/2025). 

Theo quy định tại khoản 7 Điều  4 và điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân là nữ lãnh 

đạo, quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung. Do đó, cá nhân giữ chức vụ Phó 

Giám đốc Sở đủ 10 năm đến dưới 15 năm thì đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng Huân chương Lao động 

hạng Nhì. Tuy nhiên trong quá trình công tác cá nhân đã bị kỷ luật khiển trách tại Quyết định 

số 1906/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Do vậy, căn 

cứ theo quy định tại căn cứ khoản 7 Điều 4; khoản b điểm 3 Điều 6; khoản 6 Điều 7 và điểm b 

khoản 1 Điều 17 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen 
thưởng năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, cá nhân đề nghị các cấp có thẩm 

quyền tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

8 

Ông Bùi Văn Xiển,  

nguyên Phó Giám đốc Sở 

Ngoại vụ  

 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 

01/12/2000 theo Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 18/9/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà 

Bình.  
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2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Giám đốc Sở và tương đương: 14 năm 01 

tháng (từ tháng 10/2006 đến tháng 11/2020). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 

đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

9 

Ông Lưu Huy Linh,  

nguyên Phó Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Được nghỉ công tác từ ngày 11/02/2025 và nghỉ 

hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ, từ ngày 

01/3/2025 theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hoà Bình.  

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: Phó Giám đốc Sở và tương đương: 11 năm 10 

tháng (từ tháng 5/2013 đến tháng 02/2025). 

3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong 

quá trình công tác, cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời 

gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến 

các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu 

nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 
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